
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

1 Nguyễn Thị Diễm 075192014434 08/12/2021

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

01/10/1992

Tổ 17, ấp 3, xã Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Dược Sĩ 

Trung cấp

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

6705/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
27/09/2022

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

2 Phạm Thị Diễm Thy 271401511 06/02/2015
Công An 

Đông Nai
01/11/1971

42, tổ 14, đường Nguyễn 

Thông, Khu phố 3, phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 

đẳng 

 Quầy thuốc; cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

1263/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
07/07/2020

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

3
Nguyễn Sơ 

Xanh
Ngọc 079193013152 24/07/2020

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

02/03/1993

12/5A, khu phố 6, thị trấn 

Hóc Môn, huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí Minh

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

6020/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
03/08/2022

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

4 Đỗ Khánh Bình 271983385 1989
10B, KDC 1, Ấp Chợ, Phú 

Túc, Định Quán, Đồng Nai

Dược Sĩ 

Trung học
Quầy thuốc 

2374/CCHND

-SYT
31/7/2012

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

CCCD : 

075089017977

ngày cấp 

29/1/2024 

5 Đỗ Khánh Bình 271983385 1989
10, KDC 1, Ấp Chợ, Phú Túc, 

Định Quán, Đồng Nai

Dược Sĩ 

Trung học
Quầy thuốc 

2770/ĐNAI-

CCHND
07/07/2017

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

CCCD : 

075089017977; 

ngày cấp 

29/1/2024; Thu 

hồi và hủy

6 Nguyễn Văn Thược 270827062 1967
235, ấp Bảo Thi, Xuân Định, 

Xuân Lộc, Đồng Nai

Dược Sĩ 

Trung học
Quầy Thuốc

167/ĐNAI-

CCHND
30/8/2013

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

7 Thạch Thị Hảo 334796310 15/5/2015
Công An 

Trà Vinh
05/02/1993

Xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh

Dược Sĩ 

Trung cấp

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền

8203/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
08/07/2023

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

8 Phạm Thị Nọ 083192000408 08/12/2022

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

04/12/1992

78/1 Láng The, xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ Chi, thành phố 

Hồ Chí Minh

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền

7345/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
28/2/2023

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

9 Lê Văn Xuân Vinh 240814696 1986

E7, KDC Tân Phong, KP7, P. 

Tân Phong, Tp. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ Đại 

học
Nhà thuốc

1768/ĐNAI-

CCHND
22/7/2015

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

(Ban hành kèm Quyết định số            /QĐ-SYT   ngày            tháng       năm 2025)
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10 Nguyễn Thị Hà 174244213 08/06/2010
Công An 

Thanh Hóa
03/05/1993

ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược Sĩ 

Trung cấp
Quầy thuốc

3785/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
24/6/2019

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

11
Nguyễn Thị 

Thùy
Dương 250829910 29/03/1991 Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng

Dược Sĩ 

Trung học
Quầy thuốc

2523/ĐNAI-

CCHND
21/11/2016

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

CCCD : 

026191010747

ngày cấp 

12/8/2021 

12 Hồ Thị Kim Thanh 079188006551 13/03/2022

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

15/01/1988

58/9 khu phố 1, phường Hiệp 

Thành, quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

7452/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
20/3/2023

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

13 Huỳnh Ngọc Mừng 021753730 31/10/2011

Công an 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

31/12/1967

3A, ấp Dân Thắng 2, xã Tân 

Thới Nhì, huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

6347/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
13/6/2022

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

CCCD : 

079067021576

ngày cấp 

13/01/2022

14 Ngô Thị Thu Thảo 272303221 24/04/2009
Công An 

Đồng Nai
20/04/1995

ấp Phú Thạch, xã Phú Trung, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

5529/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
28/06/2021

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

CCCD : 

075195008991

ngày cấp 

16/9/2022

15 Nguyễn Thùy Dung 025475612 01/9/2011
Công An TP 

Hồ Chí Minh
18/06/1994

5A, Bùi Quốc Khái, khu phố 

1, Phường Long Thạnh Mỹ, 

quận 9, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ cao 

đẳng 

Quầy thuốc; cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền

4127/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
22/6/2020

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

CCCD : 

075194012824

ngày cấp 

09/02/2023

16 Đỗ Thị Bích Ngọc 273651070 19/11/1997

Công an Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

07/04/2013

ấp Phú Lộc, xã Hiệp Hòa, 

huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Dược sĩ cao 

đẳng 

Quầy thuốc; cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền

4710/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
21/10/2020

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

17 Nguyễn Văn Thủy 064095006652 03/04/2022

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

16/02/199

5

thị trấn Kông Chro, huyện 

Kông Chro, tỉnh Gia Lai

Dược sĩ Đại 

học

Người chịu TNCM về 

dược của nhà thuốc; 

6922/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
14/11/2022

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

(cũ)

Tổng cộng: 17  CCHND


		2025-11-13T15:53:29+0700


		2025-11-13T15:53:29+0700




